
BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2021-2022 HỌC KỲ: 1

HỌC PHẦN: LỚP: 20BIT1

NGÀY THI: 13h30 Thứ Tư 22/12/2021 PHÒNG THI: Zoom 3 (1)

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

1 2059002 NGUYỄN ĐỖ QUỐC ANH

2 2059003 ĐINH NGUYỆT ÁNH

3 2059004 LÊ QUỐC BẢO

4 2059006 LÊ ANH DŨNG

5 2059007 TRỊNH NHẬT DUY

6 2059008 TRẦN VĂN THÀNH ĐẠT

7 2059013 QUÁCH PHÚ HÀO

8 2059014 NGUYỄN PHÚC HIÊN

9 2059019 LIN LẬP KIẾN

10 2059020 NGUYỄN TRẦN TUẤN KIỆT

11 2059022 BÙI MINH KHANG

12 2059023 NGUYỄN NGÂN KHÁNH

13 2059025 PHẠM THÁI LINH

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2021

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)

CS106 - Introduction to Database

TS. Nguyễn Trần Minh Thư

Ngày in: 20/12/2021



BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2021-2022 HỌC KỲ: 1

HỌC PHẦN: LỚP: 20BIT1&2

NGÀY THI: 13h30 Thứ Tư 22/12/2021 PHÒNG THI: Zoom 3 (2)

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

1 2059027 BÙI QUANG MINH

2 2059032 NGUYỄN TRẦN NHẬT PHƯƠNG

3 2059033 NGUYỄN VỊNH QUÂN

4 2059035 NGUYỄN KHẮC ANH QUÂN

5 2059042 NGUYỄN HOÀNG TRƯỜNG THỊNH

6 2059043 HÀ MINH THUẬN

7 2059044 NGUYỄN QUỐC THƯ

8 2059046 TRƯƠNG TỐ TRÂN

9 2059047 HỒ MINH TRUNG

10 2059052 NGUYỄN PHÚ THÀNH

11 2059054 TRẦM THỊ TUYẾT THANH

12 1759024 DƯƠNG TÙNG LONG

13 1759026 NGUYỄN LÊ MINH

Giám thị 1:

Giám thị 2:

CS106 - Introduction to Database

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2021

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Trần Minh Thư

Ngày in: 20/12/2021



BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2021-2022 HỌC KỲ: 1

HỌC PHẦN: LỚP: 20BIT1&2

NGÀY THI: 13h30 Thứ Tư 22/12/2021 PHÒNG THI: Zoom 1 (1)

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

1 1759044 LÝ HÙNG TRỌNG

2 1959042 ĐẶNG MINH TRIẾT

3 2059001 NGUYỄN KHÁNH AN

4 2059009 LÊ QUANG HẢI ĐĂNG

5 2059010 NGUYỄN HẢI ĐĂNG

6 2059011 NGUYỄN TỰ THIỆN ĐỨC

7 2059012 NGÔ TRUNG HẢI

8 2059015 LƯƠNG PHÚ HÒA

9 2059016 LA TRIỆU HUY

10 2059017 VĂN CÔNG GIA HƯNG

11 2059018 JOMKLANG ĐỖ THÁI VIỆT

12 2059021 ĐẶNG TUẤN KIỆT

13 2059026 PHẠM HOÀNG LONG

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2021

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)

CS106 - Introduction to Database

TS. Nguyễn Trần Minh Thư

Ngày in: 20/12/2021



BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2021-2022 HỌC KỲ: 1

HỌC PHẦN: LỚP: 20BIT2

NGÀY THI: 13h30 Thứ Tư 22/12/2021 PHÒNG THI: Zoom 1 (2)

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

1 2059028 CHÂU NHẬT MINH

2 2059029 NGUYỄN HOÀNG MY

3 2059030 HUỲNH HỮU NGHIỆP

4 2059031 CAO MINH NHẬT

5 2059036 NGUYỄN PHÚ TÀI

6 2059039 NGUYỄN THANH THÁI

7 2059040 NGUYỄN NHẬT THÀNH

8 2059045 ĐINH NGUYỆT TRÂM

9 2059050 PHAN PHƯỚC TÂN

10 2059051 NGUYỄN VĂN PHÚ QUANG

11 2059053 NGUYỄN TRƯƠNG THANH TÂM

12 1659024 NGUYỄN HOÀNG NAM

13 1759010 TRẦN ĐÌNH HƯNG

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2021

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)

CS106 - Introduction to Database

TS. Nguyễn Trần Minh Thư

Ngày in: 20/12/2021


